
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 

STT Nội dung 

Mức độ đánh giá 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng VD cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

Phân môn Lịch sử 

1 
Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến 

thế kỉ thứ VII 
2        

2 Bài 10: Hi Lạp và La Mã cổ đại 1  1   1/2   

3 Bài 14: Nước Văn Lang – Âu Lạc  1  1/2     

Tổng số câu hỏi 4 1 1 1/2  1/2  1/2 

Số điểm 1,5       2 0,5   1,5  0,5 

Tỉ lệ 15%   20% 5%         15%         5% 

Phân môn Địa lí 

1 Sự sống trên Trái đất        1       

2 Rừng nhiệt đới  1              

3 Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái 

đất. 

    1      1/2    1/2 

Tổng số câu hỏi 1   1  1   1/2   1/2 

Tỉ lệ 0,5% 2,5% 0,5% 0,5% 

Tỉ lệ chung 40% 30% 20% 10% 
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TRƯỜNG THCS NỘI DUỆ 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

Môn: Lịch sử và Địa lí 6  

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian  

giao đề) 

I.PHÂN MÔN LỊCH SỬ (6,0 điểm) 

1. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)  

Chọn phương án trả lời đúng nhất 

Câu 1. Chế độ phong kiến Trung Quốc được hình thành dưới triều đại nào? 

A. Nhà Thương  B. Nhà Chu  C. Nhà Tần   D. Nhà Hán 

Câu 2. Công trình phòng ngự nổi tiếng của nhân dân Trung Quốc được xây dựng tiếp tục dưới  thời 

nhà Tần là 

A. Vạn Lí Trường Thành     B. Tử Cấm Thành 

C. Ngọ Môn      D. Lũy Trường Dục  

Câu 3. Đền Pac-tê-nông là công trình kiến trúc nổi tiếng ở đâu? 

   A. Rô-ma.            B. Trung Quốc.          C. Ấn Độ.             D. Hi Lạp. 

Câu 4. Thành tựu văn hóa nào là của Hy Lạp, La Mã cổ đại? 

   A. Làm ra lịch và đó là dương lịch. 

    B. Sáng tạo chữ viết (chữ tượng hình), chữ số, phép đếm, tính được số pi bằng 3,16. 

    C. Làm ra lịch và đó là âm lịch. 

    D. Xây dựng được những công trình kiến trúc đồ sộ như Kim tự tháp,thành Ba-bi-lon... 

2. Phần tự luận:(4,0 điểm)   

Câu 3. (2,0 điểm) Nêu một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hi Lạp và La Mã cổ đại? Thành tựu 

nào theo em hiện nay đang được ứng dụng ở Việt Nam ? 

Câu 4: (2,0 điểm) Hãy tóm tắt sự ra đời của nhà nước Văn Lang theo bảng dưới đây: 

Tiêu chí Nội dung 

Tên nước  

Thời gian ra đời  

Thủ lĩnh (Vua)   

Kinh đô  

 

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (4,0 điểm)  

1. Phần trắc nghiệm: (1,0 điểm)  

Câu 1. Sự khác biệt về thực vật ở các đới là do 

A. địa hình                               B. khí hậu.                    C. con người.                   D. đất. 

Câu 2. Ý nào không phải là đặc điểm của rừng nhiệt đới? 

A. Cấu trúc rừng có nhiều tầng.            

B. Trong rừng có nhiều loài leo trèo giỏi, chim ăn quả. 

C. Rừng có nhiều loài cây lá kim.      

D. Rừng  có nhiều loài dây leo thân gỗ, phong lan, tầm gửi,... 

2. Phần tự luận:(3,0 điểm)   

Câu 3. (1,0 điểm) 



        Việt Nam thuộc đới thiên nhiên nào? Nêu một số đặc điểm của thiên nhiên Việt Nam. 

Câu  4. ( 2,0 điểm) 

         Sắp xếp các loài thực vật, động vật vào đúng nơi mà chúng sinh sống theo bảng mẫu sau: 

Gấu trắng, phong lan, sư tử, vượn, chó sói, voi, ô liu, dương xỉ. 

 

Đới nóng Đới lạnh Đới ôn hòa 

Sư tử,… 

 

 

  

--------- Hết ---------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UBND HUYỆN TIÊN DU  

TRƯỜNG THCS NỘI DUỆ  

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

Môn: Lịch sử và Địa lí 6  

 

 

I.PHÂN MÔN LỊCH SỬ (6,0 điểm) 

1. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm) 

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án C A D A 

 

2. Phần tự luận (4,0 điểm) 

Câu Hướng dẫn chấm Điểm 

Câu 3 2,0 

 * Thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hi Lạp và La Mã cổ đại 

- Chữ viết: Sáng tạo ra hệ thống chữ cái a, b, c ... gồm 26 chữ cái, gọi là hệ chữ 

cái La-tinh. 

- Về khoa học: có nhiều đóng góp về toán học, thiên văn, vật lí, triết học, sử học, 

địa lí. 

- Có nhiều tác phẩm văn học lớn như bộ sử thi I-li-at và Ô-đi-xê của Hô-me.  

- Kiến trúc và điêu khắc:  

+ Đền Pác-tê-nông (Hi Lạp)  

+ Đấu trường Cô-li-dê (Rô-ma)  

+ Tượng Lực sĩ ném đĩa, thần Vệ nữ Mi-lô…  

*Thành tựu ứng dụng ở Việt Nam: dương lịch 

0,5 

0,25 

0,25 

0,5 

 

 

 

0,5 

   

Câu 4 2,0 

 Tiêu chí Nội dung 

Tên nước Văn Lang 

Thời gian ra đời Khoảng thế kỉ VII 

Thủ lĩnh (Vua)  Hùng vương 

Kinh đô Phong Châu (Phú Thọ ngày nay) 
 

Mỗi ý 

đúng 

0,5 

 

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (4,0 điểm) 

I. Trắc nghiệm (1,0 điểm) 

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

Câu 
1 2 

Đáp án B C 

II. Tự luận (3,0 điểm) 

Câu Hướng dẫn chấm Điểm 

Câu 3  2,0 



 -Việt Nam thuộc đới nóng. 

-Một số đặc điểm của thiên nhiên Việt Nam: 

+ Khí hậu: Nhiệt đới gió mùa ẩm 

+Đất đỏ vàng nhiệt đới. 

+ Kiểu rừng: nhiệt đới gió mùa 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

  

Câu 4 2,0 

 

 

 

 

Đới nóng Đới lạnh        Đới ôn hòa 

Sư tử,  voi, vượn, phong lan 

( Thiếu một loài trừ 0,25 

điểm) 

Gấu trắng, dương xỉ,  

( Thiếu một loài trừ 

0,25 điểm) 

Chó sói, ô liu, 

( Thiếu một loài trừ 

 0,25 điểm) 
 

 

 

 


